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ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA TIẾNG NGA CỦA SINH VIÊN  
TRÌNH ĐỘ A2-B1 THEO KHUNG THAM CHIẾU CHUNG CHÂU ÂU 
TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
 

Nguyễn Thị Như Nguyệt*, Chu Thành Thúy 

Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên 
 

TÓM TẮT 
Sau hai năm áp dụng bài thi đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nga cho 58 sinh viên chuyên ngành Sư 
phạm Song ngữ Nga – Anh tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, cần thiết phải phân tích, 
đánh giá kết quả thu được để phát huy những mặt tích cực và cải thiện những mặt tồn tại. Bằng 
phương pháp phân tích số liệu thu được cho thấy định dạng, cấu trúc của bài thi là đáp ứng yêu cầu 
về đánh giá chuẩn đầu ra về ngoại ngữ; song cần chuẩn hóa đề thi để có độ phân biệt tốt hơn.  
Từ khóa: năng lực tiếng Nga; Khung tham chiếu chung Châu Âu; năng lực đầu ra; kiểm tra; 
đánh giá; kỳ thi TRKI 

 

MỞ ĐẦU* 

Đào tạo là một quá trình bao gồm nhiều khâu, 

mà các khâu đều có mối quan hệ mật thiết với 

nhau như xây dựng chương trình, tuyển sinh, 

giảng dạy, kiểm tra, đánh giá .v.v. Kết thúc 

một chu trình đào tạo, cần thiết phải tổ chức 

việc đánh giá năng lực của người học, để từ 

đó có thể biết kết quả đào tạo là như thế nào, 

từ đó có thể đề ra các hướng giải pháp nhằm 

từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Việc 

đào tạo ngoại ngữ từ lâu nay đã được đặc biệt 

chú trọng, cùng với đó là yêu cầu ngày càng 

cao của xã hội đối với chất lượng đào tạo 

ngoại ngữ. Trong thời gian gần đây, nhu cầu 

tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ, chứng nhận 

về năng lực ngoại ngữ đang ngày một tăng 

lên, do yêu cầu về chuẩn đầu ra đối với sinh 

viên tốt nghiệp, và yêu cầu của một số đơn vị 
tuyển dụng đối với các ứng viên.  

Tại Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), trong khi 

các ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung 

Quốc được tổ chức đánh giá năng lực nhằm 

cấp chứng chỉ (quốc tế và nội bộ) về khả năng 

sử dụng ngoại ngữ cho người học tại Khoa 

Ngoại ngữ - ĐHTN, thì tiếng Nga là một 

ngoại ngữ được tổ chức nhằm đánh giá năng 

lực và cấp chứng nhận nội bộ về việc đạt 

chuẩn ngoại ngữ đầu ra cho sinh viên chuyên 

                                                
*
Tel:0962 816 581, Email: nhunguyet.knn2008.sfl@tnu.edu.vn  

ngành tiếng Nga của Khoa Ngoại ngữ-ĐHTN. 

Sau hai năm tổ chức, triển khai kỳ thi đánh 

giá năng lực sử dụng tiếng Nga (trình độ A2-

B1) cho đối tượng là sinh viên tốt nghiệp, 

nhằm đảm bảo về chuẩn đầu ra tiếng Nga như 

một ngoại ngữ phụ trong chương trình đào tạo 

song ngữ Nga-Anh tại Khoa Ngoại ngữ-

ĐHTN, có thể thấy các bài thi tiếng Nga này 

vẫn chưa được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá 

một cách khách quan, chính xác về độ phù 

hợp của bài thi. Việc tổng kết độ phù hợp với 

nội dung chương trình đào tạo của bài thi 

đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nga cho sinh 

viên và phân tích kết quả đánh giá năng lực 

sử dụng tiếng Nga của sinh viên Khoa Ngoại 

ngữ - ĐHTN là hết sức cần thiết. Bởi việc 

đánh giá bài thi sẽ là cơ sở khoa học để giúp 

định ra được cách thức ra đề thi tiếng Nga 

phù hợp với chương trình đào tạo của ngành 

sư phạm tiếng Nga tại Khoa Ngoại ngữ. Nhờ 

đó mà các kết quả đánh giá trở nên phù hợp 

với chương trình đào tạo hơn, đáp ứng đúng 

với yêu cầu về chuẩn đầu ra ngoại ngữ phụ 

đối với sinh viên tốt nghiệp. Việc đánh giá kết 

quả đạt chuẩn năng lực sử dụng tiếng Nga của 

sinh viên giúp các giảng viên của Bộ môn 

tiếng Nga xác định được những biện pháp cải 

thiện và nâng cao năng lực đầu ra cho sinh 
viên một cách phù hợp và có hiệu quả. 
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để tổng kết, đánh giá kết quả bài thi đánh giá 

năng lực tiếng Nga đầu ra của sinh viên tốt 

nghiệp chuyên ngành Sư phạm Song ngữ 

Nga-Anh, chúng tôi sử dụng phương pháp mô 

tả, so sánh định dạng và cấu trúc của bài thi 

đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nga tại Khoa 

Ngoại ngữ - ĐHTN với định dạng, cấu trúc 

của bài thi TRKI quốc tế; đồng thời thu thập 

và phân tích số liệu thí sinh đạt chuẩn đầu ra 
về tiếng Nga sau 2 năm áp dụng.   

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Khái quát về bài thi đánh giá năng lực 

tiếng Nga như một ngoại ngữ (TRKI) theo 

Khung tham chiếu chung Châu Âu 

Khung tham chiếu chung Châu Âu tên đầy đủ 

là Khung Quy chiếu về trình độ ngôn ngữ 

chung châu Âu (CEFR - Viết tắt của Common 

European Framework for Reference), ra đời 

vào năm 2001, được phát triển bởi Hội đồng 

Châu Âu. Theo Đại học Cambridge – Anh 

quốc, Khung tham chiếu Châu Âu là một 

chuẩn quốc tế được công nhận và sử dụng để 

mô tả trình độ nắm vững ngôn ngữ, đặc biệt là 

năng lực giao tiếp của người học, đồng thời 

nhằm cung cấp một cơ sở chung trong việc 

thiết kế giáo trình, giới thiệu chương trình 

giảng dạy, thi cử, sách giáo khoa… trên toàn 

Châu Âu [1].  

Khung trình độ chung châu Âu (CEFR) mô tả 

năng lực của người học dựa trên thang đo 06 

bậc gồm các cấp độ: A1, A2, B1, B2, C1 và 

C2. Cụ thể là, CEFR đánh giá năng lực ngoại 

ngữ theo 4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. 

Khung tham chiếu sẽ chỉ rõ cho người học họ 

đang ở mức độ nào trong khung năng lực từ 
cơ bản nhất cho đến cấp độ thành thạo. 

Không chỉ người học chọn khung tham chiếu 

này để xem năng lực của họ đến đâu và cần ở 

cấp độ nào, mà nhà tuyển dụng cũng cần để 

tuyển nhân sự có năng lực ngoại ngữ phù hợp 

cho công việc. Bên cạnh Khung tham chiếu 

chung Châu Âu, còn có một số Khung tham 

chiếu phổ biến hiện nay có thể kể đến như 

IELTS, TOEIC, TOEFL, đều có thể quy chiếu 

sang CEFR.  

Đối với tiếng Anh là như vậy, còn đối với 

ngôn ngữ là tiếng Nga thì năng lực ngoại ngữ 

của người học sẽ được đo bằng những thang 

đo như thế nào? Tại Nga có hệ thống chứng 

chỉ tiếng Nga dành cho công dân nước ngoài, 

các chứng chỉ này sẽ được cấp cho các thí 

sinh đạt được các yêu cầu trong Kỳ thi đánh 

giá năng lực tiếng Nga như một ngoại ngữ - 

TRKI (viết tắt bởi các chữ cái đầu trong tiếng 

Nga) có tên gọi tiếng Anh là Test of Russian 

as a Foreign Language (viết tắt là TORFL). 

Kỳ thi TRKI đánh giá năng lực tiếng Nga của 

người học dựa trên kết quả của 5 bài thi kỹ 

năng: Từ vựng-ngữ pháp, Nghe, Nói, Đọc, 

Viết [2]. Bảng quy đổi (Bảng 1) sẽ giúp người 

học biết trình độ tiếng Nga của mình đang ở 
cấp độ nào một cách dễ hiểu nhất. 

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực đầu ra 
tiếng Nga của Đại học Thái Nguyên 

Căn cứ theo Quyết định số 914/QĐ-ĐHTN 

ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc 

ĐHTN về chuẩn năng lực ngoại ngữ và chứng 

chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của 

Khoa Ngoại ngữ từ năm 2017 đến 2020, sinh 

viên chuyên ngành Sư phạm Song ngữ Nga – 

Anh khi tốt nghiệp tính đến thời điểm hiện tại 

cần đạt trình độ tiếng Nga cấp độ A2 [3]. 

Nhằm đánh giá năng lực tiếng Nga của các 

sinh viên tốt nghiệp thuộc chuyên ngành Sư 

phạm Song ngữ Nga –Anh tại Khoa Ngoại 

ngữ - ĐH Thái Nguyên, kể từ năm 2016 đến 

nay, giảng viên Bộ môn tiếng Nga – Khoa 

Ngoại ngữ đã trực tiếp tham gia thực hiện 

nhiệm vụ với tư cách là chuyên gia, được mời 

thực hiện ra đề thi, chấm thi vấn đáp, chấm 

thi viết. Quy trình làm thi được tổ chức đầy 

đủ, khép kín và đảm bảo tính bảo mật. Để phù 

hợp với nội dung chương trình đào tạo và 

chuẩn đầu ra của chuyên ngành Sư phạm song 

ngữ Nga – Anh, đội ngũ chuyên gia được mời 

ra đề đã thiết kế bài thi đánh giá năng lực 

tiếng Nga cho sinh viên tốt nghiệp của Khoa 

Ngoại ngữ - ĐHTN đo được ở hai cấp độ trên 
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cùng một bài thi. Các bài thi được xây dựng 

hoàn toàn độc lập và có kiểm tra, phản biện 

chéo và thống nhất giữa 2 cán bộ ra đề. Kỳ thi 

đánh giá này gồm 05 bài thi: Từ vựng-ngữ 

pháp, nghe hiểu, diễn đạt nói, đọc hiểu, diễn 

đạt viết. Các bài thi được cấu trúc dựa theo 

định dạng bài thi đánh giá năng lực sử dụng 

tiếng Nga như một ngoại ngữ - TRKI ở 2 cấp 

độ A2 – B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu 

và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành ở Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT [4]. 

Bảng 2 và bảng 3 giới thiệu về định dạng Bài 

thi đánh giá năng lực tiếng Nga cho sinh viên 

tốt nghiệp tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN và 

những yêu cầu tương ứng về trình độ mà sinh 

viên cần phải đạt được khi tốt nghiệp. 

Bảng 1. Bảng quy đổi trình độ nắm vững tiếng Nga theo Khung tham chiếu Châu Âu 

TEU (viết tắt bằng tiếng Nga 
là ТЭУ) 
Elementary Level 

А – 1  
(Breakthrough) 

Chứng nhận có khả năng tối thiếu để giao tiếp hàng 
ngày 

TBU (viết tắt bằng tiếng Nga 
là ТБУ) 
Immediate Level 

A – 2 
(Waystage) 

Chứng nhận có trình độ sơ cấp về khả năng giao tiếp 
trong nghề nghiệp, xã hội và văn hóa 

TRKI -1 (viết tắt bằng tiếng 
Nga là ТРКИ -1) 
Certificate Level 1 

B-1 
(Threshold) 

Chứng nhận có trình độ trung cấp về khả năng giao 
tiếp trong nghề nghiệp, văn hóa và xã hội. (Đây là 
chứng chỉ bắt buộc để học ở các trường ĐH của Nga) 

TRKI -2 (viết tắt bằng tiếng 
Nga là ТРКИ -2) 
Certificate Level 2 

B-2 
(Vantage) 

Chứng nhận có trình độ cao để giao tiếp trong tất cả 
các lĩnh vực của cuộc sống. Người học có thể làm 
việc bằng tiếng Nga trong các lĩnh vực khác nhau. 
(Đây là chứng chỉ bắt buộc để nhận bằng cử nhân 
hoặc thạc sỹ)  

TRKI -3 (viết tắt bằng tiếng 
Nga là ТРКИ -3) 
Certificate Level 3 

C-1 
(Effective 

Operational 
Proficiency) 

Chứng nhận đạt được trình độ cao để giao tiếp trong 
các lĩnh vực, cho phép người học làm việc bằng tiếng 
Nga với tư cách là một nhà ngôn ngữ học, nhà dịch 
thuật, chủ biên của một tạp chí, nhà ngoại giao và nhà 
lãnh đạo của một cộng đồng nói tiếng Nga 

TRKI -4 (viết tắt bằng tiếng 
Nga là ТРКИ -4) 
Certificate Level 4 

C-2 
(Mastery) 

Chứng nhận đạt được khả năng nắm vững tiếng Nga 
một cách thông thạo, gần với trình độ của một người 
bản ngữ. (Đây là chứng chỉ bắt buộc để nhận bằng tốt 
nghiệp thạc sỹ và tiến sỹ ngôn ngữ học) 

Bảng 2. Định dạng bài thi đánh giá năng lực tiếng Nga  
Cấp độ А2-B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu 

CÁC KỸ NĂNG 
HÌNH 

THỨC THI 
THỜI 
GIAN 

SỐ 
CÂU 

ĐIỂM 
TOÀN BÀI  

ĐIỂM 
ĐẠT 
B1 

ĐIỂM ĐẠT 
A2 

Từ vựng – Ngữ pháp Trắc nghiệm 40p 50 100 
Không 
dưới 80 

Từ 60 đến 
dưới 80 

Nghe hiểu Trắc nghiệm 30p 20 100 
Không 
dưới 80 

Từ 60 đến 
dưới 80 

Diễn đạt nói Vấn đáp 20p 6 100 
Không 
dưới 80 

Từ 60 đến 
dưới 80 

Đọc hiểu Trắc nghiệm 40p 25 100 
Không 
dưới 80 

Từ 60 đến 
dưới 80 

Diễn đạt viết Tự luận 40p 1 100 
Không 
dưới 80 

Từ 60 đến 
dưới 80 

Tổng   2h50p 113 500 
Không 

dưới 400 
Từ 300 đến 

dưới 400 
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Với định dạng bài thi như trên, để đạt được cấp độ A2 (hoặc B1) thì thí sinh phải đạt được đồng 

thời các yêu cầu tương ứng về điểm số của từng kỹ năng theo cấp độ A2 (hoặc B1). Các bài thi 

kỹ năng Từ vựng – Ngữ pháp, Nghe hiểu, Đọc hiểu được thiết kế hoàn toàn dưới dạng trắc 

nghiệm. Bài thi kỹ năng viết tự luận gồm 1 phần dưới dạng bài viết thư. Bài thi diễn đạt nói được 

ghi âm trong suốt quá trình hỏi thi vấn đáp giữa giám khảo chấm nói và thí sinh. 

Bảng 3. Mô tả các yêu cầu về kỹ năng sử dụng tiếng Nga trình độ A2-B1 
 của bài thi đánh giá năng lực đầu ra tại ĐHTN 

Kỹ năng A2 B1 

Từ vựng  
– Ngữ pháp 

Nắm được hệ thống từ vựng ngữ pháp ở 
cấp độ cơ bản. 

Nắm được hệ thống từ vựng ngữ pháp 
tiếng ở cấp độ trung cấp. 

Nghe hiểu 
Có thể hiểu những thông tin đơn giản 
liên quan đến các chủ điểm quen thuộc. 

Nghe hiểu các đối thoại đơn giản trong 
và ngoài lớp học; Nghe hiểu ý chính 
các thông tin đơn giản trong đời sống 
xã hội thông thường. 

Diễn đạt nói  
Có thể bày tỏ ý kiến, yêu cầu đơn giản 
trong hoàn cảnh gần gũi với bản thân. 

Có thể tham gia đối thoại đơn giản 
trong và ngoài lớp học; Có thể bày tỏ ý 
kiến một cách hạn chế về các vấn đề 
văn hóa, xã hội. 

Đọc hiểu 
Có thể hiểu nội dung chính những bài 
đọc ngắn, đơn giản, quen thuộc. 

Đọc hiểu nội dung chính các tài liệu 
phổ thông liên quan đến các vấn đề 
văn hóa, xã hội quen thuộc. 

Diễn đạt viết 
Có thể điền vào các biểu mẫu, phiếu, bưu 
thiếp và viết thư đơn giản liên quan đến 
bản thân, gia đình, nhà trường … 

Có thể viết các đoạn văn ngắn, đơn 
giản về các chủ đề quen thuộc phù hợp 
với sự hiểu biết của người học. 

Kết quả đánh giá 

Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên đã sử dụng cấu trúc bài thi được mô tả ở trên vào các năm 

2016 và năm 2017 nhằm đánh giá năng lực tiếng Nga của sinh viên các khóa 33, 34, 35, 36 

chuyên ngành Sư phạm Song ngữ Nga –Anh. Kết quả đạt được là khá khả quan. Tỉ lệ sinh viên 
đạt được trình độ A2-B1 qua các năm được thể hiện rõ trên bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả đánh giá năng lực tiếng Nga cấp độ A2-B1 năm 2016 và năm 2017 

Năm 
đánh 
giá 

Khóa 
Số SV 

tham gia 
đánh giá 

Đạt trình độ 
Không đạt 

A2 B1 

Số SV Tỉ lệ % Số SV Tỉ lệ % Số SV Tỉ lệ % 

2016 
33 3 01 33,3 02 66,7 0 0.0 

34 29 11 37,9 18 62,1 0 0.0 

2017 
35 12 8 66,7 1 8,3 3 25 

36 14 10 71,4 0 0 4 28,6 

TỔNG 58 30 51,7 21 36,2 7 12,1 

Như vậy với kết quả đánh giá mô tả ở bảng 4, có thể thấy tỉ lệ sinh viên đạt chuẩn năng lực tiếng 

Nga từ A2 đến B1 năm 2016 là 100%, nhưng tỉ lệ này lại giảm ở năm 2017 chỉ còn 73,1%; tỉ lệ 
sinh viên không đạt trình độ A2 của năm 2017 là 26,9%.  

Các sinh viên chưa đạt được trình độ A2 sẽ phải bồi dưỡng để đạt được năng lực theo yêu cầu 

của chuẩn đầu ra. Để có phương án hỗ trợ, phụ đạo và bồi dưỡng cho các sinh viên chưa đạt 

chuẩn một cách phù hợp và hiệu quả nhất, chúng tôi đã xem xét đến kết quả đánh giá từng kỹ 

năng theo bảng 5. 
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Bảng 5. Kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Nga cấp độ A2-B1 năm 2017 theo từng kỹ năng  

Kỹ năng Số bài thi không đạt Số bài thi đạt A2 Số bài thi đạt B1 

Từ vựng – Ngữ pháp 3 13 10 

Nghe hiểu 5 13 8 

Diễn đạt nói 0 5 21 

Đọc hiểu 0 15 11 

Diễn đạt viết 0 11 15 

Số liệu ở bảng 4 và 5 cho thấy, trong số 7 thí 

sinh không đạt thì có 6 thí sinh không đạt 

một trong hai kỹ năng là Từ vựng – Ngữ 

pháp hoặc Nghe hiểu, có 1 thí sinh không đạt 

ở cả hai kỹ năng này. Điểm bài thi Từ vựng 

– Ngữ pháp có dải điểm từ 32 đến 90, điểm 

các bài thi không đạt trung bình là 43,3; 

điểm bài thi Nghe hiểu có dải điểm từ 35 đến 

90, điểm các bài thi không đạt trung bình là 

45. Như vậy điểm không đạt ở hai kỹ năng 

này là khá tương đồng và kém hơn không 

quá nhiều so với mức độ yêu cầu tối thiểu 

của chuẩn đầu ra.  

KẾT LUẬN 

Dựa trên các kết quả đánh giá đã công bố và 

các kết quả phân tích ở trên, chúng ta dễ dàng 

nhận thấy việc ra đề thi tiếng Nga đánh giá 

năng lực đầu ra về ngoại ngữ cho sinh viên, 

được xây dựng theo phương pháp chuyên gia 

là phù hợp với chương trình đào tạo, đánh giá 

được mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của sinh 

viên. Cấu trúc đề thi là phù hợp với Khung 

tham chiếu Châu Âu. Dù vậy, đề thi chưa 

được thử nghiệm qua thực tế, chưa được đánh 

giá độ phân biệt của từng phương án nhiễu, 

từng câu hỏi trong một bài thi nên từng bài thi 

chưa được chuẩn hóa một cách khoa học. Kết 

quả đánh giá cho thấy gần 90% sinh viên 

tham gia đánh giá đạt được trình độ A2 trở 

lên, tuy nhiên các kỹ năng Từ vựng – Ngữ 

pháp và Nghe hiểu của một số sinh viên chưa 
đạt so với yêu cầu của chuẩn đầu ra. 

Qua những phân tích ở trên, nhóm tác giả đề 

xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất 

lượng các bài thi đánh giá năng lực tiếng Nga 

đồng thời cải thiện năng lực tiếng Nga của 
sinh viên Khoa Ngoại ngữ: 

- Tiếp tục duy trì cấu trúc đề thi tiếng Nga đã 
và đang sử dụng. 

- Xây dựng, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi thi 

tiếng Nga. Các câu hỏi trong ngân hàng đều 

được rà soát, thử nghiệm và đánh giá thẩm 

định. Hàng năm cần bổ sung, tăng số lượng 

ngân hàng câu hỏi thi. 

- Cần lưu ý ra các đề thi kiểm tra trong quá 

trình giảng dạy bám sát theo cấu trúc đề thi 
đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nga. 

- Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần 

hướng dẫn người học đồng đều tất cả các kỹ 

năng, lưu ý cải thiện các kỹ năng Từ vựng – 
Ngữ pháp và kỹ năng Nghe hiểu cho người học. 
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SUMMARY 
STUDENTS’ OUTPUT COMPETENCY ASSESSMENT  IN USING RUSSIAN 
LANGUAGE AT LEVEL A2-B1 ON THE BASIS OF COMMON EUROPEAN 
FRAMEWORK OF REFERENCE AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES,  
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After two years of using the Russian language output assessment test for 58 bilingual students 
majoring in Russian-English Education at School of Foreign Languages, Thai Nguyen University,  
it is necessary to analyze and evaluate the obtained results in order to promote the positive aspects 
and improve the drawbacks. Data analysis shows that the format and structure of the tests meet the 
requirements of the language output assessment. However, the test should be standardized for 
better discrimination. 
Keywords: Russian competence, Common European Framework of Reference, output 
competence, testing, assessment, TRKI exam 
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